
    

DANH SÁCH 

Tham dự lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã  

nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lớp thứ hai) 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND, ngày        tháng 5 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân huyện) 

 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 

Đơn vị Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị  Phương 28/9/1969 
Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy 
Thị trấn Phú Phong  

2 Hồ Doãn Khanh 01/01/1960 Trưởng khối 4  
 

 

3 Phạm Bá Dương 08/11/1980 Trưởng Công an  
 

 

4 Bùi Thanh  Hải 02/4/1972 Phó Chủ tịch UBND  
 

 

5 Nguyễn Tiến  Dũng 16/6/1956 Bí thư Chi bộ khối 5  
 

 

6 Phạm Văn  Kỷ 29/9/1971 Tổ trưởng Tổ BVDP khối 5  
 

 

7 Bùi Đình Sỹ 12/01/1981 Chỉ huy trưởng BCH quân sự  
 

 

8 Lê Văn  Đến 12/01/1962 
Bí thư Chi bộ                                      

khối Thuận Nghĩa 
  

9 Quách Văn Cầu 10/01/1966 Giám đốc HTX Thuận Nghĩa  
 

 

10 Huỳnh Thị Kim Bản 1980 Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xã Bình Hòa 
 

 

11 Phan Thành Đạo 08/11/1970 
Tổ dịch vụ  

HTX Bình Hòa 
 

 

 

12 Trần Thị Tuyết Nhung 12/12/1992 Bí thư Xã đoàn  
 

 

13 Nguyễn Hữu Đôn 10/3/1966 
Chủ tịch 

UBMTTQVN xã 
 

 

 

14 Ngô Trọng Hùng 19/4/1967 Trưởng thôn Trường Định 1  
 

 

15 Nguyễn Thị Duy Lệ 10/5/1983 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
 

 

 

16 Nguyễn Hữu Sang 26/8/1970 Chủ tịch UBND xã  
 

 

17 Hồ Văn Huy 1991 Thôn Trường Định 2  
 

 

18 Lê Thị Kim Phượng  06/01/1981 
Chủ tịch 

 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 
Xã Bình Nghi 

 

 

19 Văn Thị Tuyết 10/02/1982 
Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy xã 
  

20 Lê Hữu Thời 19/9/1977 
Công chức  

Văn phòng – Thống kê 
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 

Đơn vị Ghi 

chú 

21 Văn Ngọc Quế 12/8/1968 
Phó Chủ tịch 

 UBND xã 
 

 

 

22 Huỳnh Ngọc Hoa 04/5/1960 
Bí thư Chi Bộ, Trưởng thôn 

Thủ Thiện Thượng 
  

23 Tạ Chương Bá 30/11/1969 
Phó Hiệu trưởng 

Trường THCS Bình Nghi 
  

24 Nguyễn Văn Xuân 16/4/1967 
Bí thư chi bộ,Thôn trưởng 

thôn Thủ Thiện Hạ 
  

25 Nguyễn Văn Ngọ 12/7/1969 
Bí thư Đảng  ủy, 

CT HĐND xã 
  

26 Nguyễn Văn Sỹ 20/10/1964 
Chủ tịch  

Hội Nông dân xã 
Xã Bình Thành 

 

 

27 Thái Văn Đan 20/02/1992 
Phó trưởng thôn, Công an 

viên thôn Kiên Long 
  

28 Đặng Văn Hành 15/12/1988 
Trưởng ban Ban Công tác 

mặt trận thôn Kiên Long 
  

29 Phan Thị Hiền 27/10/1976 Phó Chủ tịch UBND xã  
 

 

30 Tô Hà Đạt 15/5/1967 Giám đốc HTX Nông nghiệp  
 

 

31 Nguyễn Thị Liễu 06/02/1992 
Bí thư 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã 
  

32 Lê Hồng Sen 27/8/1964 
Bí thư Chi bộ 

thôn Kiên Ngãi 
  

33 Trương Thị Thúy Hằng 26/10/1991 Tuyên giáo - Dân vận Xã Tây An 
 

 

34 Bùi Văn Hào 26/02/1968 
Trưởng ban CTMT 

thôn Trà Sơn 
  

35 Đặng Xuân Hoàng 10/10/1964 
PBT Đảng ủy,  

CT HĐND xã 
 

 

 

36 Phan Văn Hùng 01/01/1970 
Trưởng ban CTMT  

thôn Háo Nghĩa 
  

37 Trịnh Thị Hoài Lam 20/3/1989 Bí thư Xã đoàn  
 

 

38 Đặng Minh Nghiệm 12/01/1983 
Bí thư Chi bộ, 

Trưởng thôn Mỹ Đức 
  

39 Trịnh Văn Nhất 10/4/1969 Chỉ huy trưởng BCHQS xã  
 

 

40 Võ Thị Mỹ Nữ 10/8/ 1977 Y tế thôn Trà Sơn  
 

 

41 Trần Văn lành 02/06/1965 Chủ tịch Hội Nông dân xã Xã Tây Phú 
 

 

42 Lê Hùng Cường 01/04/1974 Phó trưởng Trạm Y tế  
 

 

43 Huỳnh Văn Toàn 23/05/1979 Phó Chủ tịch UBND xã  
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 

Đơn vị Ghi 

chú 

44 Nguyễn Nhựt Phương 19/05/1990 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã  
 

 

45 Cao Phước Hài 05/03/1966 Nông, thôn Phú Thọ  
 

 

46 Nguyễn Văn Thành 11/1/1971 
Phó Chủ tịch  

UBND xã 
 

 

 

47 Mai Xuân Tân 4/1/1965 
Hiệu trưởng 

Trường TH Tây Phú 
  

48 Nguyễn Xuân Thơm 05/10/1962 Nông, thôn Phú Thọ  
 

 

49 Nguyễn Thân 10/02/1970 
Chủ tịch  

UBMTTQVN xã 
Xã Tây Thuận 

 

 

50 Hồ Văn Khanh 05/12/1989 
Phó Chủ tịch  

UBND xã 
 

 

 

51 Huỳnh Văn Cư 27/02/1975 
Giám đốc HTX DV-NN 

Tây Thuận 
  

52 Nguyễn Văn Sanh 30/08/1960 
Bí thư Chi bộ; Trưởng ban 

CTMT thôn Tiên Thuận 
  

53 Phan Thị Ánh Nguyệt 14/8/1987 
Công chức Văn phòng – 

Thống kê xã 
 

 

 

54 Lê Văn Minh 07/04/1979 Thôn trưởng Thượng Sơn  
 

 

55 Nguyễn Thị Nhung 02/3/1976 
Trưởng ban CTMT  

thôn Trung Sơn 
  

56 Nguyễn Văn Toàn 10/3/1979 
Hiệu trưởng 

Trường THCS Tây Vinh 
Xã Tây Vinh  

57 Đoàn Văn Em 27/02/1967 
Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy 
 

 

 

58 Nguyễn Hoài Nam 7/12/1983 Chỉ huy trưởng BCHQS xã  
 

 

59 Nguyễn Xuân Ninh 03/10/1982 Chủ tịch Hội Nông dân xã  
 

 

60 Nguyễn Thị Hiếu 26/4/1967 
Chi hội trưởng Chi hội Phụ 

nữ Nhơn Thuận 
  

61 Nguyễn Thị Xuân Hồng 22/6/1981 Chủ tịch Hội  LHPN xã  
 

 

62 Đoàn Văn Khánh 9/10/1961 
Bí thư Chi bộ, 

trưởng thôn Nhơn Thuận 
  

63 Nguyễn Công Hương 
 

02/11/1980 

Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch xã 
  

64 Nguyễn Đình Chương 16/3/1969 Phó Chủ tịch UBND xã Xã Tây Xuân 
 

 

65 Nguyễn Thái Dũng 30/01/1970 
Công chức 

Tư pháp - Hộ tịch xã 
  

66 Lê Văn Giác 10/3/1963 
Phó Trưởng thôn, Công an 

viên thôn Phú An 
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 

Đơn vị Ghi 

chú 

67 Nguyễn Hữu Phong 30/11/1961 
Phó Giám đốc Hợp tác xã 

dịch vụ tổng hợp Tây Xuân 
  

68 Đỗ Cao Phi 13/10/1970 Chủ tịch Hội Nông dân xã  
 

 

69 Đỗ Thành Quyết 04/9/1980 Chủ tịch UBMTTQVN xã  
 

 

70 Nguyễn Phước Hùng 12/12/1974 
Trưởng ban Công tác  

Mặt trận thôn Phú Hòa 
  

71 Đinh Thi Mon 11/7/1987 
Phó Chủ tịch Hội liên hiệp 

phụ nữ xã 
Xã Vĩnh An 

 

 

72 Đinh Nay 1986 
Bí thư Chi bộ 

làng Kon Giọt 2 
  

73 Đinh Văn Ngái 25/5/1980 Bí thư Chi bộ làng Xà Tang  
 

 

74 Đinh Phúc 06/1/1985 Trưởng làng Kon Giọt 1  
 

 

75 Đinh  Hữu Phước 19/7/1989 Trưởng Công an xã  
 

 

76 Nguyễn Thị Kim Oanh 1/3/1988 
Công chức  

Văn phòng - Thống kê 
Xã Bình Tân  

77 Nguyễn Thị Mỹ Trang 13/02/1980 Phó Chủ tịch UBND xã  
 

 

78 Trần Thị Tung 12/5/1980 
Chủ tịch  

Hội LHPN nữ xã 
 

 

 

79 Huỳnh Ngọc Tứ 2/5/1961 
Bí thư Chi bộ  

thôn Mỹ Thạch 
 

 

 

80 Nguyễn Thành Vân 10/6/1970 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự  
 

 

81 Nguyễn Văn Hạnh 06/01/1975 Bí thư chi bộ Thuận Hòa  
 

 

82 Hồ Đức Hiệp 24/10/1976 Công chức Tư pháp - Hộ tịch  
 

 

83 Tạ Văn Thạnh 11/12/1977 Phó Chủ tịch UBND xã   Xã Bình Thuận 
 

 

84 Nguyễn Văn Dư 10/4/1973 

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban 

Ban Công tác Mặt trận thôn 

Hòa Mỹ 

  

85 Phạm Đình Châu 24/10/1982 
Phó trưởng thôn, Công an 

viên thôn Hòa Mỹ 
  

86 Nguyễn Đình Kiều 15/5/1987 
Văn phòng Đảng ủy xã, 

Trưởng thôn Thuận Hạnh 
  

87 Võ Phong Đầm 20/4/1991 
Phó Trưởng thôn, Công an 

viên thôn Thuận Hạnh 
  

88 Tạ Kim Đính 25/8/1971 
Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Thuận Hạnh 
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 

Đơn vị Ghi 

chú 

89 Vương Quốc Sinh 30/11/1986 
Bí thư Chi bộ, 

Trưởng thôn Thuận Hiệp 
  

90 Tạ Văn Việt 20/11/1981 
Công chức Địa chính - Xây 

duựng - Nông nghiệp xã 
  

91 Phan Minh Triều 01/01/1963 

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng 

Ban công tác mặt trận 

Thượng Giang 2 

Xã Tây Giang  

92 Nguyễn Văn An 10/08/1958 Trưởng thôn Tả Giang 1  
 

 

93 Lê Thanh Bình 18/02/1978 Chủ tịch hội Nông dân xã  
 

 

94 Văn Thành Hải 20/08/1960 Bí thư Chi bộ Tả giang 1  
 

 

95 Ngô Luân 04/03/1969 Phó Chủ tịch UBND xã  
 

 

96 Nguyễn Ngọc Anh 20/05/1969 Chủ tịch UBND xã  
 

 

97 Nguyễn Ngọc Kỳ 30/12/1978 
Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh xã 
  

98 Nguyễn Nghĩa 06/04/1960 
Trưởng ban công tác Mặt 

trận thôn Tả Giang 2 
  

99 Trần Văn Trung 01/07/1970 Bí thư Chi bộ Tả Giang 2  
 

 

100 Võ Đức Hạnh 20/3/1974 Chủ tịch UBMTTQVN xã Xã Tây Bình 
 

 

101 Nguyễn Thanh Giang 20/11/1979 
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 

huyện Tây Sơn 
  

102 Nguyễn Đức Hải 01/01/1982 Phó Chủ tịch HĐND xã  
 

 

103 Nguyễn Thanh Sơn 04/6/1981 
Công chức  

Tư pháp - Hộ tịch 
 

 

 

104 Phạm Thanh Sĩ 23/5/1988 
Trưởng ban Công tác  

mặt trận thôn Mỹ Thuận 
  

105 Trà Thanh Hiệp 28/8/1973 Chủ tịch Hội Nông dân xã  
 

 

106 Văn Hoài Thương 10/11/1994 Bí thư Đoàn xã  
 

 

107 Nguyễn Thị Hiệp  04/10/1974 
Chi Hội trưởng  

Chi hội Phụ nữ thôn Hòa Sơn 
Xã Bình Tường 

 

 

108 Trần Thị Thủy  20/5/1971 
Phó Hiệu trưởng 

Trường Mần non Bình Tường 
  

109 Phan Lê Mi Sa 21/8/1982 Chủ tịch Hội LHPN xã  
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ 

Đơn vị Ghi 

chú 

110 Lê Thanh Hùng  01/2/1960 Bí thư Chi bộ thôn Hòa Sơn  
 

 

111 Trương Văn Kháng  02/6/1973 Phó Chủ tịch HĐND xã  
 

 

112 Trần Công Luật  30/8/1983 
Công chức  

Tư pháp - Hộ Tịch 
 

 

 

113 Nguyễn Thanh Giang  25/10/1972 
Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND xã 
 

 

 

114 Trần Minh Ba  10/10/1983 
Phó Chủ tịch  

UBMTTQVN xã 
  

115 Nguyễn Văn Tình  16/12/1973 Trưởng thôn Hòa Sơn  
 

 

116 Nguyễn Văn Hồng 25/12/1968 
Phó Chủ tịch  

Hội Nông dân xã 
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